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Tóm tắt: Người Giãy và người Hmông là hai tộc người cư trú khá đông ớ vùng biên giới 
tỉnh Lào Cai, có nhiều mối quan hệ đồng tộc, thán tộc, thích tộc cùng các mối quan hệ kinh tế, 
văn hóa, xã hội xuyên biên giới với phía Tiling Quốc. Sinh sổng ở địa bàn biên giới, các tộc 
người này tiếp nhận nhiều luồng truyền thông khác nhau từ Việt Nam, Trung Quốc và các nơi 
khác. Dựa trên các kết quá nghiên cứu điền dã dân tộc học và điều tra bảng hỏi được thực hiện 
tại một số xã biên giới thuộc huyện Bát Xát và huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai năm 2021 
và năm 2022, bài viết tập trung phân tích năng lực tiếp nhận truyên thông và sự lựa chọn tiêp 
nhận truyền thông của người Giáy và người Hmông ở địa bàn, đồng thời cung cấp các thông 
tin hiểu biết về sự tiếp nhận truyền thông của cư dán hai tộc người này’ ở khu vực biên giói như 
một chi báo quan trọng đê đánh giả tính hiệu quá cùa truyên thông trong khu vực.

Từ khóa: Truyền thông, người Giãy, người Hmông, biên giới, Lào Cai.

Abstract: The Giay and Hmong are two ethnic groups residing in the border area of Lao 
Cai province. They have many cross-border ethnic and kinship (consanguineal and affinal) 
relationships, as well as economic, cultural, and social relationships with the Chinese side. 
Living in the border area, these ethnic groups have access to various media streams from 
Vietnam, China, and elsewhere. Based on the results of ethnographic fieldwork and survey 
questionnaires conducted in some border communes in Bat Xat and Muong Khuong districts, 
Lao Cai province, in 2021 and 2022, this article focuses on analysing the capacity and choice 
of media reception of Giay and Hmong people in the area. At the same time, it provides 
information and understanding about the media reception of the inhabitants of these two ethnic 
groups in the border area as an essential indicator to assess the effectiveness of communication 
in the region.
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Đặt vấn đề

Truyền thông có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xã hội hóa con người, cũng như 
việc hình thành và phát triển các cộng đồng tộc người. Trong đó, phương tiện thông tin đại 
chúng có vai trò hết sức to lớn trong đời sổng xã hội, tham gia ngày càng tích cực vào hoạt 
động tổ chức và quản lý xã hội.

Khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc có sự khác biệt lớn về truyền thông và tiếp 
nhận truyền thông so với các khu vực khác ở Việt Nam. Đây là địa bàn sinh sống của nhiều 
dân tộc thiểu số và phần lớn họ có mối quan hệ đồng tộc, thân tộc với những dân cư ở bên 
kia biên giới (Lê Minh Anh, 2013, 2019; Bùi Xuân Đính và Nguyễn Ngọc Thanh đồng chủ 
biên, 2013; Lý Hành Sơn và Trần Thị Mai Lan đồng chủ biên, 2017; Trần Thị Kiều Dung, 
2018...). Ngoài việc tiếp nhận và chịu ành hưởng từ các chính sách và hoạt động truyền thông 
của chính phủ Việt Nam, các tộc người này còn chịu ảnh hưởng và tiếp nhận những hoạt 
động truyền thông của phía Trung Quốc thông qua các mối quan hệ kinh tế, văn hóa, xã hội 
cúa họ với những người đồng tộc và thân tộc ở bên kia biên giới. Ngoài ra, họ còn tiếp nhận 
truyền thông của những người đồng tộc, đồng tôn giáo ở nhiều quốc gia trên thế giới để hình 
thành nên ý thức tộc người xuyên quốc gia, các cộng đồng tộc người xuyên quốc gia thông 
qua mạng xã hội hoặc các xuất bản phấm như video, sách..., ví dụ như ở người Hmông (Ngo 
Thị Thanh Tam, 2010, 2011; Obriain, 2013; Tapp, 2010).

Tỉnh Lào Cai là một trong những địa phương có hoạt động truyền thông phát triển ở 
vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Bên cạnh việc tiếp sóng các chương trình phát thanh 
truyền hình của Trung ương, Lào Cai đã phát triển mạng lưới thông tin - truyền thông từ tỉnh 
xuống đến cơ sở, bao gồm các hình thức báo chí, xuất bản (hai tờ báo và một đài phát thanh 
truyền hình), thông tin điện tử (trên 500 trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp, trường học...), hệ thống thông tin cơ sở (2.660 cụm loa/1.683 thôn, bản, tổ dân 
phố) và các đội thông túi truyền thông lưu động khác (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào 
Cai, 2020). Tuy nhiên, việc các tộc người ở địa phương đã tiếp nhận những luồng truyền thông 
trên như thế nào còn chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ. Năm 2020, Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh Lào Cai đã tiến hành một nghiên cứu về “Giải pháp nâng cao hiệu quả công 
tác truyền thông ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai”, trong đó có đánh giá hiện trạng hệ thống 
thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh, đề cập đến sự tiếp nhận về truyền thông của người dân như 
mức độ sằn sàng tiếp nhận truyền thông, sự lựa chọn tiếp nhận truyền thông, các mối quan tâm 
về nội dung truyền thông. Song, nghiên cứu này tập trung vào người dân ở nhiều địa phương 
trong tỉnh chứ không chỉ ở vùng biên giới và cũng không có sự phân tích theo tộc người.

Dựa trên các kết quả nghiên cứu điền dã dân tộc học và điều tra bảng hỏi được thực hiện 
tại một sổ xã biên giới thuộc huyện Bát Xát và huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai năm 2021 
và năm 2022, bài viết này tập trung phân tích sự tiếp nhận truyền thông của người Giãy và người 
Hmông ở vùng biên giới tỉnh Lào Cai trên hai phương diện: Một là, năng lực tiếp cận truyền 
thông cùa các tộc người này, bao gồm năng lực sử dụng ngôn ngữ, các phương tiện truyền thông 
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sằn có, sự phổ biến trong sử dụng các mạng xã hội và mạng internet; Hai là, sự lựa chọn tiếp 
nhận truyền thông của cư dân hai tộc người. Việc cung cấp các thông tin hiêu biết về sự tiếp 
nhận truyền thông của người Giáy và người Hmông ở khu vực biên giới tỉnh Lào Cai như là một 
chỉ báo quan trọng để đánh giá tính hiệu quả của truyền thông trong khu vực.

Đồ tài đã tiến hành quan sát việc tiếp nhận truyền thông của người Giãy và người 
Hmông đồng thời tiến hành các cuộc thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu với nhiều thông tín 
viên thuộc các lứa tuổi, giới tính để tìm hiểu về năng lực sử dụng ngôn ngừ, phương tiện 
truyền thông đại chúng mà người dân sử dụng và sự lựa chọn trong tiếp nhận truyền thông 
của người dân vùng biên giới ở cả ba xã biên giới nêu trên. Đe tài cũng tiến hành điều tra 
207 phiếu hỏi tại hai địa bàn xã Quang Kim (105 phiếu hỏi cho người Giãy) và xã Tà Ngải 
Chồ (102 phiếu hỏi cho người Hmông) để thu thập các thông tin định lượng về nội dung 
này. Chúng tôi không tiến hành điều tra phiếu hỏi đối với người Hmông tại xã A Mú Sung 
do sự liên hệ xuyên biên giới của nhóm Hmông này hạn chế hơn vì điều kiện tự nhiên của 
khu vực. Thêm vào đó, vào thời điếm khảo sát, phần lớn người Hmông trên địa bàn đang 
quay trở về xã Pha Long để thăm thân, số liệu nghiên cứu định lượng thu thập ở người Giáy 
chủ yếu là từ phỏng vấn phụ nữ, do phần lớn nam giới trên địa bàn đi bốc xếp hàng tại khu 
vực cửa khẩu nên không có mặt tại địa phương. Vì thế, các sổ liệu định lượng đối với dân 
tộc Giãy không có ý nghĩa về mặt phân tích theo giới tính. Xét về lứa tuổi, 41,9% người trả 
lời ở người Giáy là người trên 51 tuổi, trong khi đó phần đông người trả lời của tộc người 
Hmông là 50 tuổi trở xuống, người trên 51 tuổi chỉ chiếm 7,8%. Sự khác biệt này phần nào 
ảnh hưởng đến thông tin thu thập được từ nguồn phỏng vấn định lượng. Xét về học vấn, 
43/105 người Giáy trả lời chưa được đi học, rơi vào hai nhóm tuổi: 30-50 và 51 tuổi trở lên. 
Trong khi đó, 17/102 người Hmông tham gia khảo sát chưa được đi học ở tất cả các nhóm 
tuổi. Nhóm người Hmông trên 51 tuổi phần lớn mù chừ hoặc chỉ học đến cấp 1.

1. Giói thiệu về địa bàn và tộc người nghiên cứu

Lào Cai là một trong 7 tinh thuộc vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc2 có 182,086 km 
đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) về phía Bắc. Khu vực biên giới của tỉnh 
Lào Cai nằm trên địa bàn 26 xã thuộc 5 huyện, thị xã trên tổng số 9 huyện, thành phố, thị xã cùa 
tỉnh. Trên khu vực này, có 25 tộc người cư trú từ lâu đời. Theo Tồng điều tra dân số và nhà ở 
năm 2019, dân số tỉnh Lào Cai là 730.420 người, trong đó: dân tộc Kinh chiếm 35,9%, tiếp đến 
là các dân tộc Hmông - 22,21%, Tày - 15,84%, Dao - 14,05%, Giáy - 4,7%, Nùng - 4,4%, còn 
lại là các dân tộc rất ít người như Phù Lá, Sán Chay, Hà Nhì, La Chí,...

2 Gồm các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Người Giãy và người Hmông là hai tộc người cư trú khá đông ở khu vực biên giới của 
tinh Lào Cai. Hai tộc người này có nhiều mối quan hệ đồng tộc, thân tộc và các mối quan hệ 
kinh tế, văn hóa, xã hội xuyên biên giới với phía Trung Quốc. Nghiên cứu này được thực 
hiện tại xã Quang Kim và xã A Mú Sung của huyện Bát Xát và xã Tả Ngải Chồ của huyện 
Mường Khương.
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Quang Kim là xã biên giới vùng thấp của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, có 4,6 km 
đường biên giới tự nhiên với Trung Quốc là con sông Hồng, giáp với thị trấn Hà Khẩu, châu 
Hồng Hà, tinh Vân Nam, Trung Quốc. Người Giáy tại xã Quang Kim có 3.861 người, chiếm 
65% tông dân số xã. Họ là cư dân sinh sống ở đây từ rất lâu đời và có nhiều hoạt động sinh 
kế hằng ngày liên quan đến biên giới hoặc xuyên biên giới như khuân vác hàng hóa tại các 
khu vực cửa khẩu, buôn bán rau xuyên biên giới, bán hàng hoặc làm công ty xuyên biên 
giới,... Trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, một bộ phận người Giãy ở đây đã di 
chuyển cư sang phía Trung Quốc và hiện nay vẫn giữ mối quan hệ thân tộc với một số gia 
đình người Giáy ở xã Quang Kim.

A Mú Sung là xã biên giới vùng cao của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, là địa phương 
đầu tiên sông Hồng chảy vào lãnh thổ Việt Nam. Sông Hồng và suối Lũng Pô là đường biên 
giới tự nhiên giữa xã A Mú Sung và các địa phương thuộc châu Hồng Hà, Trung Quốc, với 
tông chiều dài khoảng 18 km. Người Hmông ở xã A Mú Sung có 929 người, cư trú tại 4 
thôn, sinh sống chủ yếu bàng nghề làm ruộng và nương rẫy. Họ không phải là tộc người cư 
trú lâu đời tại xã A Mú Sung mà được chính quyền di chuyển cư từ khu vực vùng sâu của xã 
Pha Long, huyện Mường Khương ra sinh sống ở vùng biên giới từ năm 2007. Mậc dù cư trú 
ở vùng biên giới nhưng các mối quan hệ xuyên biên giới của họ rất ít vì thời gian cư trú ở 
đây ngắn, việc đi lại xuyên biên giới ở địa phương không dễ dàng bởi tuy chỗ ở của họ là 
vùng biên giới nhưng đường biên giới lại là vực sâu, khó có thể di chuyển sang bên kia biên 
giới. Họ chủ yếu giữ các mối quan hệ với những người đồng tộc, thân tộc, thích tộc vần còn 
ở xã Pha Long, huyện Mường Khương.

Tả Ngải Chồ là xã vùng cao biên giới của huyện Mường Khương, có đường biên giới 
dài khoảng 7,5 km giáp với huyện Hà Khấu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 
Đây là địa phương có đường biên giới trên bộ rất dễ dàng và thuận tiện cho sự qua lại hai 
bên biên giới của người dân trước đây3. Dân số xã Tả Ngải Chồ có 3.152 người, trong đó 
người Hmông chiếm 98,5% tổng dân số xã. Người Hmông cư trú tại xã Tả Ngải Chồ từ lâu 
đời và có nhiều mối quan hệ đồng tộc, thân tộc về kinh tế, văn hóa, xã hội với phía Trung 
Quốc. Bên cạnh sinh kế chính là nông nghiệp, người Hmông ở địa phương có nhiều hoạt 
động sinh kế xuyên biên giới như buôn bán, trao đổi hàng hóa với phía Trung Quốc4 và lao 
động làm thuê xuyên biên giới.

' Hiện nay, phần lớn đường biên giới với Trung Quốc của tỉnh Lào Cai đã được phía Trung Quốc xây dựng 
hàng rào thép gai cao ưên 2 mét. Chỉ còn một số đoạn ở khu vực vách núi khó xây dựng của xã Tả Ngải Chồ 
hiện vẫn chưa hoàn tất việc xây dựng tường rào. Với việc tường rào được xây dựng, người dân xã Tả Ngải Chồ 
không thể qua lại biên giói như trước đây.

4 Các hàng hóa Irao đổi có thể là hàng nông sản, vật nuôi hoặc hàng tiêu dùng. Ngoài ra, có thể còn có những 
mặt hàng cấm, hàng nhập lậu.



20 Trần Hồng Thu

2. Năng lực tiếp nhận truyền thông của ngưòi Giáy và người Hmông ở vùng biên 
giói của tỉnh Lào Cai

Năng lực tiếp nhận thông tin của đồng bào tộc người thiểu số là khả năng họ hiểu và 
xử lý thông tin, biến thành hành động có ích trong thực tế. Năng lực tiếp nhận truyền thông 
của con người tùy thuộc vào nhiều yếu tố: đó là khả năng sử dụng ngôn ngữ (bao gồm các 
khá nâng biết đọc, biết viết, các ngôn ngừ có thể sử dụng, vận dụng ngôn ngừ, học vấn), các 
loại hình phương tiện truyền thông có thể tiếp cận và sử dụng các luồng truyền thông, sự pho 
biến của mạng internet và các mạng xã hội.

2.1. Năng lực sử dụng ngôn ngữ

Người Giáy và người Hmông ở vùng biên giới của tình Lào Cai là các tộc người có 
khả năng sử dụng đa ngôn ngừ. Bên cạnh việc sử dụng thành thạo ngôn ngữ của dân tộc 
mình, họ có thề sử dụng một số ngôn ngừ khác nữa mà phổ biến nhất là tiếng phổ thông 
(tiếng Việt), tiếng Quan Hỏa (Hán ngừ phương Nam). Một số người có thể giao tiếp bằng 
ngôn ngừ của tộc người khác như tiếng Dao, tiếng Anh,... (Xem Bảng 1)

Bảng 1. Năng lực sử dụng một số ngôn ngữ của người Giáy và ngưòi Hmông 
tại địa bàn nghiên cứu

Ngôn ngữ

Ngưòi Giáy Ngưòi Hmông

Năng lực sử dụng ngôn ngữ

Nghe Nói Đọc Viết Nghe Nói Đọc Viết

Tiểng phô 

thông
Trường hợp 105 105 63 62 99 99 81 80

Tỷ lệ 100% 100% 60,0% 59,0% 97,1% 97,1% 79,4% 74,8%

Tiồng dân 
tộc mình

Trường hợp 101 101 17 18 102 101 53 39

Tỷ lệ 97,1% 97,1% 16,3% 17,3% 100% 99,0% 52,0% 38,2%

Tiếng dân 

tộc khác
Trường hợp 5 3 0 0 5 4 1 0

Tỷ lệ 4,8% 2,9% 0% 0% 4,9% 3,9% 1% 0%

Tiểng

Quan Hỏa
Trường hợp 17 15 1 0 40 35 3 2

Tỷ lệ 16,3% 14,4% 1,0% 0% 39,2% 34,3% 2,9% 2,0%

Tiếng 

Anh
Trường hợp 1 1 0 0 1 1 1 1

Tỷ lệ 1,0% 1,0% 0% 0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Nguồn: Sổ liệu điều tra bảng hỏi của đề tài năm 2021-2022

Khi nói về năng lực sử dụng ngôn ngữ trong tiếp nhận truyền thông ở Việt Nam là 
thường nói về ngôn ngữ phổ thông - tiếng Việt. Bởi đây là ngôn ngữ chính của Việt Nam, 
được sử dụng chủ yếu trong các chương trình truyền thông do Việt Nam sản xuất. Ngôn ngừ 
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tiếng Việt được giảng dạy cho tất cả người Việt Nam trong độ tuổi đi học, và có các chương 
trình hỗ trợ xóa mù chữ dành cho người trưởng thành không có điều kiện đi học tại các 
trường phô thông. Tại tỉnh Lào Cai, mặc dù có sự nỗ lực trong giáo dục và đào tạo, nhưng 
vần có một tỷ lệ người trên 15 tuổi không biết đọc biết viết. Theo kết quả Tổng điều tra dân 
số và nhà ở năm 2019, Lào Cai vần còn 89.911 người trên 15 tuổi không biết đọc, biết viết, 
chiếm tỷ lệ 17,9% tổng số người trong độ tuổi này (Tổng cục thống kê, 2020). Phần lớn 
những người không biết đọc, biết viết thường là thuộc các tộc người thiểu số, là phụ nữ và 
người lớn tuồi. Theo số liệu ở Bảng 1, 100% người Giáy và 97,1% người Hmông được khảo 
sát có thế nghe, nói tiếng phô thông (tiếng Việt); trong khi đó, tỷ lệ người Giáy và người 
Hmông có the đọc và viết tiếng Việt thấp hơn. Tuy nhiên, mức độ sử dụng thành thạo ngôn 
ngữ phổ thông có sự khác nhau giữa các tộc người và các địa phương.

Người Giãy ở xã Quang Kim cư trú ở vùng thấp, nơi có đông người Kinh sinh sống và 
có quá trình tiếp xúc lâu dài với người Kinh nên họ có thể nghe và nói một cách thuần thục 
tiếng Việt, kề cả những người lớn tuồi chưa từng được đến trường đi học. Những người lớn 
tuổi này có thể không biết đọc, biết viết nhưng họ có thể giao tiếp tiếng Việt một cách thành 
thạo. Gần như không có một sự khác biệt nào trong việc sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng 
tiếng Việt giữa người Giáy và người Kinh. Một bộ phận người Giãy có thể nghe, nói tiếng 
Quan Hỏa. Những người này chủ yếu là đã tham gia vào các hoạt động sinh kế xuyên biên 
giới như đi bán rau, bán hàng thuê hoặc đi làm công tại các nhà máy phía Trung Quốc.

Người Hmông ở xã A Mú Sung cư trú trên vùng núi cao, ít có điều kiện tiếp xúc với 
người Kinh. Người Hmông có xu hướng cư trú riêng theo tộc người, có thể tập trung hoặc 
phân tán cách xa nhau trên các vùng núi cao, nên sự giao tiếp của họ với những tộc người 
khác, đặc biệt là người Kinh vốn là tộc người cư trú vùng thấp rất hạn chế. Do đó, khả năng 
sử dụng tiếng Việt kém thành thạo hơn rất nhiều so với người Giáy. Những người lớn tuổi và 
phụ nữ trung niên người Hmông biết rất ít hoặc không biết sử dụng tiếng Việt. Lứa tuổi trẻ 
thường được đi học ít nhất là hết cấp trung học phố thông nên đà có thế sử dụng tiếng Việt, 
mặc dù vậy nhiều người vẫn chưa sừ dụng một cách thành thạo. Khác với người Hmông ở A 
Mú Sung, người Hmông ở Tả Ngải Chồ có khả năng sử dụng tiếng Việt khá tốt do quá trình 
giao lưu với người Kinh trong buôn bán, trao đồi hàng hóa. Những người trẻ tuổi có thể sử 
dụng tiếng Việt một cách thành thạo trong quá trình giao tiếp và tự dùng bút trả lời các câu 
hỏi. Nhùng người lớn tuổi hơn và một bộ phận phụ nữ Hmông có thể giao tiếp bằng tiếng Việt 
nhưng còn hạn chế về hiểu nghĩa và phát âm của từ. Nhiều người trả lời “có” đối với việc biết 
nghe, nói, đọc, viết ngôn ngừ tiếng Việt nhưng bổ sung thêm là họ chỉ biết ít thôi, không thành 
thạo. Một bộ phận người Hmông hoàn toàn không nghe, nói, đọc, viết được tiếng phố thông 
(phần nhiều là nữ) và họ thường không tham gia vào trả lời các câu hòi khảo sát.

Rất nhiều người Hmông trong khu vực biên giới, chủ yếu là người cao tuổi, bên cạnh 
tiếng Hmông, có thể sử dụng thành thạo tiếng Quan Hỏa, một ngôn ngừ ờ Trung Quốc được 
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sử dụng khá phổ biến tại châu Hồng Hà, Trung Quốc. Người Hmông ở đây sử dụng tiếng 
Quan Hỏa trong giao tiếp với những người bên Trung Quốc khi họ qua đó tìm việc làm trong 
lúc nông nhàn và giao tiếp với người Dao cư trú lân cận. Chính quyền khi tiếp xúc với người 
dân, muốn tuyên truyền cho người dân đều sử dụng tiếng Hmông. Bộ máy chính quyền tại 
các xã này phần lớn là người Hmông.

2.2. Sở hữu các phương tiện truyền thông

Các phương tiện truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận truyên 
thông của cộng đồng. Các phương tiện truyền thông được xem như là công cụ trung gian 
trong mối quan hệ giữa bên phát truyền thông và bên tiếp nhận truyền thông. Các phương 
tiện truyền thông được đề cập ở đây là những công cụ được người dân các tộc người thiểu số 
vùng biên giới sử dụng để tiếp nhận truyền thông, bao gồm ti vi, chảo thu phát hoặc các 
phương tiện thu phát tín hiệu truyền thanh, truyền hình, đài, đầu video, máy vi tính, máy tính 
bảng, điện thoại thông minh và điện thoại thường. Phần lớn các gia đình được khảo sát đều 
sở hữu các phương tiện truyền thông. Chỉ có 1 hộ người Giáy và 5 hộ người Hmông là 
không có phương tiện truyền thông nào. Hộ người Giáy là hộ có mức sống trung bình và 5 
hộ người Hmông là hộ nghèo. Các gia đình có điều kiện sống từ trung bình trở lên đều có từ 
2 đến 7 phương tiện truyền thông, trong khi đó các gia đình nghèo có số lượng phương tiện 
truyền thông ít hơn, trong đó 43,8% số hộ gia đình nghèo chỉ có 1 phương tiện truyền thông. 
Như vậy, việc sở hữu số lượng các phương tiện truyền thông có mối liên quan đến mức sống 
của hộ gia đình, mặc dù các phương tiện truyền thông được sử dụng tại khu vực có mức giá 
không quá đắt đỏ.

Ti vi là phương tiện truyền thông khá phổ biến ở trong các gia đình, số liệu điều tra 
cho thấy 85,7% người Giáy và 75,2% người Hmông tham gia nghiên cứu có sở hữu ti vi. Một 
số gia đình cho biết, mặc dù gia đình có sớ hữu ti vi nhưng đã bị hỏng không thể sử dụng được 
và họ phải đi xem nhờ hàng xóm. Một số gia đình có ti vi thông minh (smart tv) trực tiếp kết 
nối với internet. Những gia đình không có tivi kết nối trực tiếp với mạng internet thì có thể sử 
dụng các chảo thu phát/đầu thu kỳ thuật số để tiếp sóng các chương trình truyền hình. 31,6% 
số người được hởi có sử dụng các loại chảo thu phát/đầu thu kỹ thuật số, trong đó người Giãy 
sử dụng phương tiện này nhiều hơn người Hmông (43,8% so với 18,8%).

Rất ít gia đình tham gia nghiên cứu có đài và đầu video. Chỉ có 3 gia đình được khảo 
sát có đài radio, trong đó có 2 gia đình người Giáy và 1 gia đình người Hmông. Không gia 
đình người Giãy nào có đầu video, chỉ 10 gia đình người Hmông có phương tiện truyền 
thông này. Trước đây, người Hmông ở địa phương rất ưa thích việc xem và nghe các chương 
trình vãn nghệ do người Hmông ở Mỹ, Lào, Trung Quốc sản xuất, được sao vào băng, đĩa 
video và được bán rất phổ biến ở các chợ vùng cao. Hiện nay, các băng, đĩa video đã ít được 
sử dụng do người ta có thể xem trực tiếp trên internet qua các kênh Youtube, Tiktok,...
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Máy tính cá nhân, máy tính bảng cũng ít được các gia đình Giáy và Hmông ở các xã 
biên giới sử dụng, do chúng có giá thành khá đắt đỏ so với các phương tiện truyền thông 
khác. Chỉ có 4 hộ người Giáy và 3 hộ người Hmông có máy tính cá nhân, 8 hộ người Giáy 
và 2 hộ người Hmông có máy tính bảng. Các gia đình mua và sử dụng các phương tiện 
truyền thông này chủ yếu là cán bộ xã. Họ sử dụng máy tính cá nhân chủ yếu để làm việc và 
kết họp với tiếp nhận các thông tin truyền thông.

Điện thoại thông minh là phương tiện truyền thông phổ biến nhất ở đồng bào các tộc 
người vùng biên giới. Hầu hết người dân sử dụng loại điện thoại thông minh không quá đắt 
tiền, nhiều người mua các loại điện thoại thông minh đã qua sử dụng, thậm chí đã bị nứt vỡ. 
81,6% số người tham gia khảo sát có sở hữu và sử dụng điện thoại thông minh, trong đó tỷ lệ 
này ở người Giáy là 77,1% và ở người Hmông là 86,1%. Điều này không có nghĩa là người 
Giáy ít sử dụng điện thoại thông minh hơn người Hmông mà do số người Giáy tham gia trả 
lời phỏng vấn ở độ tuổi trên 51 tuổi cao hơn so với người Hmông. Phần lớn người Hmông 
tham gia trả lời phỏng vấn ở độ tuổi dưới 30 và từ 31 đến 50 tuổi. Nhiều người Giáy cao tuổi 
không được đi học, không biết đọc và biết viết nên cũng có sự hạn chế trong sư dụng điện 
thoại thông minh. Một số người cao tuối ớ cả hai tộc người mặc dù không biết chữ nhưng 
cũng được con cái mua cho điện thoại thông minh và hướng dẫn họ sừ dụng một số ứng 
dụng (app) như youtube để xem ca nhạc hoặc zalo để gọi điện video cho con cháu.

Phần lớn người cao tuổi, người không biết chừ của dân tộc Giáy và Hmông được khảo 
sát sử dụng các loại điện thoại thường để kết nối thông tin liên lạc với người thân. Tỷ lệ sở 
hữu và sử dụng điện thoại thường ở hai tộc người là ngang nhau, người Giáy là 25,7% và 
người Hmông là 22,8%. Một số người Hmông, chủ yếu là phụ nữ và ở những hộ gia đình 
nghèo không có điều kiện dùng điện thoại thông minh cũng sử dụng điện thoại thường làm 
phương tiện giao tiếp, liên lạc với người thân, bạn bè.

2.3. Sự pho hiến trong sử dụng internet và ntạng xã hội

Các tộc người được khảo sát sử dụng khá phổ biến internet và mạng xã hội do sự phát 
triền của cơ sở hạ tầng thông tin - truyền thông tại tỉnh Lào Cai và việc sử dụng các phương 
tiện truyền thông kết nối mạng internet cao. Cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông của tỉnh Lào 
Cai hiện nay đảm bảo phủ sóng di động đến 100% trung tâm xã và trên 90% số thôn, bản trên 
toàn tỉnh. 85,8% số xã có điếm phục vụ bưu chính; 100% số xã có kết nối cáp quang. Tổng số 
thuê bao internet băng rộng đạt 463.318, mật độ 563 thuê bao/100 dân. Tổng số thuê bao điện 
thoại di động đạt 721.278 thuê bao, mật độ 97 thuê bao/100 dân. Các cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xây dựng hơn 500 trang thông tin điện tử trên 
mạng xã hội và thu hút nhiều lượng truy cập. Các trang thông tin điện tử, Facebook của đài 
truyền thanh, truyền hình Lào Cai trong đó có chương trình tiếng Dao và tiếng Hmông thu hút 
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hàng triệu người xem, truy cập và theo dõi từ nhiều nơi trong tỉnh, trong nước và ở một số 
quốc gia khác (Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai, 2020).

Theo số liệu điều tra của đề tài, 77,8% số người được hỏi có sử dụng internet và mạng 
xã hội. Những người không sử dụng mạng internet và mạng xã hội chu yếu là người cao tuồi 
và mù chữ. Thiết bị họ sử dụng để kết nối vào internet chủ yếu là điện thoại thòng minh 
(94,7% ở người Giáy và 100% ở người Hmông) với sự kết nối qua hai nhà mạng chính của 

Việt Nam là Viettel và Vinaphone. Trước khi biên giới bị đóng cửa do đại dịch COVID-19, 
một bộ phận người dân sang Trung Quốc lao động còn sử dụng sim, thẻ của mạng di động 
Trung Quốc để kết nối với gia đình và bạn bè ở hai bên đường biên giới. Hiện nay, do không 
sang Trung Quốc lao động nên họ đã không còn sử dụng các sim điện thoại của Trung Quốc, 
thay vào đó là sim điện thoại của các nhà mạng Việt Nam. Ngoài kết nổi internet và mạng xã 
hội qua điện thoại thông minh, người dân hai tộc người này ở vùng biên giới còn kết nối qua 
máy tính cá nhân ở gia đình, tivi thông minh và máy tính ờ các điểm truy cập internet công 
cộng hoặc tại cửa hàng internet. Tuy nhiên, tỷ lệ này rất thấp và những người sử dụng máy 
tính ở các điểm truy cập internet công cộng hoặc tại cửa hàng internet chủ yếu là thanh niên.

Hầu như không có sự khác biệt về tộc người trong việc sử dụng internet và các trang 
mạng xã hội. Phần lớn người sử dụng kết nối vào internet (83,2%) và hai mạng xã hội phổ 
biến là Facebook (82%) và Zalo (88%). Hai mạng xã hội của Trung Quốc có số lựa chọn sử 
dụng không nhiều, chủ yếu bởi những người trẻ tuổi đi lao động ở Trung Quốc. Trong đó, 
phổ biến hơn cả là mạng Wechat với hơn 15% người sử dụng. Trong số người được hỏi chỉ 1 
người Hmông hiện đang sử dụng QQ. Những người sử dụng Wechat và QQ là để liên lạc với 
gia đình ở Việt Nam trong thời gian đi làm việc ở Trung Quốc và giữ liên lạc với những 
người phía Trung Quốc đe tìm kiếm cơ hội việc làm khi họ ở Việt Nam.

3. Sự lựa chọn tiếp nhận truyền thông của người Giãy và người Hmông vùng biên giói

Có hai luồng truyền thông chính đến các tộc người trong vùng biên giới của tĩnh Lào 
Cai, trong đó có người Hmông và người Giáy: luồng truyền thông của Việt Nam và luồng 
truyền thông qua các chương trình phát thanh, truyền hình Trung Quốc. Bên cạnh đó, một 
phần nhỏ luồng truyền thông quốc tế cũng có the tiếp cận đến các tộc người thiểu số ở vùng 
biên giới Việt Nam - Trung Quốc nhờ sự phát triển của internet và điện thoại thông minh. 
Một bộ phận nhỏ người Hmông (12,4%) lựa chọn xem ca nhạc, phim truyện bằng tiếng 
Hmông qua các băng đĩa ghi hình sẵn.

Luồng truyền thông của Việt Nam đến các tộc người thiểu số ở vùng biên giới Việt 
Nam - Trung Quốc rất đa dạng: gồm truyền hình, truyền thanh, hệ thống truyền thanh xã, 
truyền thông miệng, truyền thông lưu động, internet và mạng xã hội, báo chí, pano áp phích.

Truyền hình trong nước là kênh truyền thông được đa phần người dân sử dụng. Ở các 
địa phương vùng biên giới, với sự tiếp sóng và phủ sóng cao của tình Lào Cai, người dân có 
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thể thu nhận sóng truyền hình của nhiều kênh từ các đài truyền hình như truyền hình trung 
ương, truyền hình Lào Cai, truyền hình của các địa phương khác tại Việt Nam. 91,9% số 
người được hỏi có xem các kênh của Đài truyền hình Việt Nam, trong đó số lượng người 
Giáy đông hơn so với người Hmông nhưng không đáng kể (93,8% so với 89,9%). Hầu hết 
họ xem các kênh truyền hình tiếng Việt (98,3%). Kênh truyền hình tiếng dân tộc ít được 
người dân theo dõi hơn, chỉ có 29,1%, trong đó tỷ lệ người Hmông xem kênh truyền hình 
tiếng dân tộc của Đài truyền hình Việt Nam là 42,5%, cao hơn rất nhiều so với người Giáy 
(17,9%). Các nội dung truyền hình ưa thích của người dân khi xem truyền hình Việt Nam là 
thời sự, văn hóa dân tộc, ca nhạc, kinh tế và phim truyện. Kênh thông tin liên quan đến chính 
sách chỉ thu hút được 41,1% sự theo dõi của người dân.

Điều tra của đề tài cho thấy, có 95,9% người Giáy và 87,6% người Hmông được hỏi 
cho biết có xem các chương trình truyền hình của Lào Cai. Tỷ lệ người xem kênh truyền 
hình bằng tiếng Việt của Lào Cai là 78,7%, thấp hơn so với tỷ lệ người xem kênh truyền 
hình tiếng Việt của Đài truyền hình Việt Nam. Tuy nhiên, tỷ lệ người xem kênh truyền hình 
tiếng dân tộc của tỉnh là 56,8% ở người Giáy và 49,4% ở người Hmông, cao hơn so với tỷ lệ 
người xem kênh tiếng dân tộc của Đài truyền hình Việt Nam. Sở dĩ như vậy là do kênh tiếng 
dân tộc của Lào Cai phát bằng ba thứ tiếng Hmông, Dao, Giáy là nhùng ngôn ngữ dân tộc 
của cư dân vùng biên giới nên được người dân đón xem nhiều hơn. Các nội dung truyền hình 
ưa thích khi xem truyền hình Lào Cai của người dân là thời sự, văn hóa, kinh tế, ca nhạc. 
Kênh phổ biến chính sách chỉ đạt 39% sự theo dõi của người dân.

Trong các chương trình truyền hình, người Giáy và người Hmông vùng biên giới đặc 
biệt thích xem chương trình thời sự với tỷ lệ 93,1% người xem truyền hình Việt Nam và 
75,3% người xem truyền hình Lào Cai. Nhiều người dân chia sẻ là họ ngày nào cũng phải xem 
chương trình thời sự để biết tình hình trong nước và ở địa phương đang diễn ra như thế nào. số 
người xem các chương trình truyền hình địa phương của Việt Nam thấp hơn so với hai chương 
trình truyền hình của Việt Nam và Lào Cai, là 36%. Trong đó, người Hmông xem các chương 
trình truyền hình địa phương nhiều hơn so với người Giáy (46,1% so với 26,8%).

Truyền thanh là kênh thông tin ít được lựa chọn của người dân, điều này được thể hiện 
qua việc chỉ có 3 hộ gia đình được khảo sát là có đài để nghe, tuy nhiên họ cũng cho biết rất 
hiếm khi họ nghe đài để tiếp nhận thông tin. Các thông tin truyền thanh chủ yếu được truyền 
tải đến người dân qua hệ thống truyền thanh cấp xã. Hệ thống truyền thanh cấp xã được lắp 
đặt tại hầu hết các thôn, bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trong đó có vùng biên giới. Hệ thống 
truyền thanh này được sử dụng để thông tin đến người dân dưới ba hình thức: tiếp sóng 
chương trình truyền thanh Việt Nam, chương trình truyền thanh Lào Cai và lựa chọn nội 
dung phát thanh lại cho người dân, phát thanh các nội dung được xây dựng bởi truyền thanh 
huyện, và phát thanh các thông báo của chính quyền địa phương đến người dân. Với nội 
dung như vậy, kênh truyền thanh chủ yếu chỉ mang tính cung cấp thông tin, đặc biệt là các 
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thông tin chính sách, pháp luật hơn là tính giải trí. Đây là kênh tiếp nhận truyền thông thụ 
động của người dân khi hệ thống phát thanh xã hoạt động liên tục theo thời gian 3 khung giờ 
trong ngày: 5h - 7h, 1 Ih - 13h, 17h - 19h. Phần lớn các nội dung được thông tin bàng tiếng 
Việt, một số ít bản tin được dịch sang tiếng Giáy và tiếng Hmông.

Truyền thông miệng là hình thức vần còn được thực hành khá phổ biến ở vùng biên 
giới, nhất là ở các địa phương vùng sâu, vùng xa. Truyền thông miệng chủ yếu được vận 
dụng bởi chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng. Họ thường tổ chức thành những tổ 
công tác đến các thôn, bản biên giới để tuyên truyền, thông tin cho đại diện hộ gia đình tại 
các cuộc họp thôn, bản. Ngôn ngữ được sử dụng chủ yếu ở các cuộc truyền thông miệng 
thường là tiếng dân tộc, đặc biệt là ở người Hmông với việc nghe, hiểu tiếng Việt còn hạn 
chế. Nếu có sử dụng tiếng Việt tại các buổi truyền thông miệng thì cũng sẽ được cán bộ 
thôn, xã hồ trợ dịch tóm tắt ý chính sang tiếng dân tộc. Việc truyền thông miệng cũng cho 
thấy một số hiệu quả nhất định khi nhiều người Giáy và người Hmông không biết chừ cho 
biết họ thu nhận được các thông tin liên quan đến chính sách biên giới, pháp luật của nhà 
nước và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương qua chính quyền địa 
phương và bộ đội biên phòng.

Tại tỉnh Lào Cai, truyền thông lưu động được giao cho Trung tâm Văn hóa và Điện 
ảnh thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Lào Cai đảm nhiệm. Hàng năm, đơn vị này thực hiện 
khoảng 130 buổi tuyên truyền lưu động đến các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai để thực hiện chiếu phim lưu động, biểu diền văn nghệ, phát thanh các bản tin tuyên 
truyền bằng tiếng dân tộc... đến người dân ở vùng sâu, vùng xa, những địa bàn thu nhận 
sóng truyền hình và internet hạn chế. Các chủ đề tuyên truyền rất đa dạng bao gồm an ninh 
trật tự, an ninh tổ quốc, phòng chống ma túy, mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em, phổ biến 
pháp luật, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giữ gìn chủ quyền biên đảo, 
nông thôn mới, phòng chống dịch COVID-19,... Hình thức truyền thông này khá thu hút sự 
tham gia của người dân, tuy nhiên số lượng buồi truyền thông lưu động còn ít nên hiệu quả 
truyền thông không cao.

Internet và mạng xã hội là hình thức truyền thông được đông đảo người dân ưa thích và 
lựa chọn bởi sự tiếp cận dễ dàng nhờ cơ sở hạ tầng viền thông tốt, phương tiện truyền thông 
sằn có, thời gian và địa điếm tiếp cận linh hoạt. Người dân có thê ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời 
gian nào trong ngày cùng với chiếc điện thoại di động thông minh là có thể tiếp cận được 
luồng thông tin khổng lồ, đa dạng và theo nhu cầu vô cùng cao qua internet. Những người 
Hmông trẻ tuổi ưa thích xem các chương trình giải trí trên điện thoại thông minh như các 
chương trình phim, ca nhạc của người Hmông do nước ngoài sản xuất và phát trên Youtube, 
Tiktok,... Các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Wechat... cũng được người dân lựa 
chọn sử dụng để kết nối công việc, giao lưu bạn bè, giải trí,... Hầu hết các tổ chức, cơ quan 
chính quyền, các hội nhóm, các dòng họ, các gia đình... đều sử dụng Zalo để thông báo tình 
hình, liên kết các thành viên trong cơ quan, hội nhóm, dòng họ, gia đình, anh em,...
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Các báo in thường được tiếp cận hạn chế hơn, chủ yếu là một số đầu báo như Báo 
Nhân dân, Báo Lào Cai... được phát cho bộ máy quản lý thôn, bản. Hầu hết người dân bình 
thường ít được tiếp cận các loại báo in này. Lý do một phần là không có báo đê đọc, và phần 
khác là ít người có khả năng đọc tiếng Việt (đặc biệt là người lớn tuổi). Các pano áp phích, 
tờ rơi thì thường được truyền thông theo các nội dung sự kiện, như bầu cử, cảnh báo an ninh, 
phòng chống dịch COVID-19,... Tùy theo từng nội dung mà các pano, áp phích, tờ rơi được 
treo ở các trụ sở chính quyền, nơi công cộng, nơi đông người qua lại hoặc tại cửa từng hộ 
dân, ví dụ các biển cảnh báo an ninh vùng biên giới, số điện thoại đê thông báo nếu phát hiện 
có người lạ xâm nhập biên giới thường được dựng theo từng khu vực dân cư; các pano, áp 
phích tuyên truyền bầu cử được dán ở trụ sở cơ quan chính quyền và các nơi công cộng; các 
pano, áp phích liên quan đến thực hiện 9K trong phòng chống COVID-19 thì được dán ở trụ 
sở chính quyền, nơi công cộng và tại cửa các nhà dân.

Có thê thấy, luồng truyền thông từ phía Việt Nam là rất đa dạng với nhiều sản phẩm, 
loại hình truyền thông và người dân tộc Giáy và Hmông ở vùng biên giới của tỉnh Lào Cai 
có thể tiếp cận, sử dụng. Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm truyền thông của Nhà nước Việt 
Nam sử dụng tiếng Việt đế truyền tải các thông tin đến cho người dân. Do đó, chỉ những cư 
dân sử dụng thông thạo tiếng Việt mới có thể tiếp cận và tiếp nhận được các thông tin này. 
Các chương trình truyền hình, truyền thanh của Trung ương và các đài địa phương cũng có 
một số chương trình phát bằng tiếng dân tộc nhưng thời lượng phát sóng ít so với tiếng Việt, 
nội dung chương trình nặng về truyền tải thông tin và nhẹ về giải trí, hình thức chương trình 
khá tẻ nhạt, nên không thu hút sự chú ý của các tộc người có hạn chế trong tiếp cận các 
chương trình truyền hình, truyền thanh cúa Việt Nam. Bên cạnh đó, các tộc người thiểu số 
sinh sống ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc có học vấn thấp, nên nhiều khi không 
hiểu biết và vận dụng được những thông tin mà các chương trình truyền hình, truyền thanh 
muốn chuyển tải. Người dân thường háo hức đón xem các chương trình truyền thông lưu 
động hơn, do các chương trình đó có tính giải trí cao hơn trong khi vẫn truyền tải được thõng 
tin đén cho người dân.

Các chương trình truyền thanh, truyền hình của Trung Quốc được phát sóng rất mạnh 
mẽ ở khu vực vùng biên giới do hệ thống kỳ thuật phát sóng truyền thanh, truyền hình của 
Trung Quốc có sự vượt trội hơn so với Việt Nam. Có một thời gian, các sóng truyền thanh 
của Trung Quốc phát trùng tần số FM với các đài phát thanh của Việt Nam đã đè sóng và 
gây nhiễu hệ thống phát thanh của Việt Nam. Những năm gần đây, tỉnh Lào Cai đã chuyển 
phát thanh xuống tần số thấp hơn tần số đã phát trước đây thì hiện tượng nhiễu và đè sóng 
mới hết. 5,2% người Giãy ở Quang Kim và 6,7% người Hmông ở Tả Ngải Chồ cho biết có 
xem các chương trình truyền hình của Trung Quốc, số lượng người Hmông tại A Mú Sung 
xem các kênh truyền hình Trung Quốc có thể còn cao hơn do phần nhiều người Hmông cao 
tuối và phụ nữ ở khu vực này không biết tiếng Việt. Tuy nhiên, do thông thạo tiếng Quan 
Hỏa nên họ lựa chọn tiếp sóng và xem các chương trình truyền hình của Trung Quốc được 
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phát sóng bằng tiếng Quan Hỏa, ngôn ngữ mà người Hmông hết sức quen thuộc. Các 
chương trình truyền hình Trung Quốc được người Hmông đánh giá là hấp dần, đặc biệt là ở 
phần phim kiếm hiệp và các chương trình nghệ thuật. Một người Hmông cho biết: “Toz 
không biết tiếng Việt nên không xem các chương trình của truyền hình Việt Nam và Lào Cai. 
Hàng ngày tôi ngồi bản hàng ở nhà (bán hàng tạp hóa), có nhiều thời gian lảm nên tôi 
thường xem kênh của Trung Quốc (chỉ tay lên màn hình tivi đang chiếu một bộ phim kiếm 
hiệp). Tôi thích xem phim Trung Quốc vì nó đánh nhau rất hay và tôi hiểu được nội dung 
của bộ phim ” (Nam, 55 tuồi, xã A Mú Sung).

Bên cạnh truyền thanh, truyền hình Trung Quốc, một số người dân còn sử dụng các 
trang mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt là Wechat để kết nối thông tin làm ăn, bạn bè, họ 
hàng ở hai bên biên giới. Trước đây, họ còn sử dụng sim điện thoại Trung Quốc nhưng sau 
hai năm gián đoạn do dịch bệnh COVID-19 không sang được Trung Quốc để làm việc nên 
họ đã bỏ loại sim này.

Như vậy, có thê thấy luồng truyền thông của Việt Nam phát triển mạnh và được nhiều 
người Giáy và người Hmông vùng biên giới lựa chọn tiếp nhận hơn các luồng truyền thông 
khác từ phía Trung Quốc và bên ngoài khác. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh của internet, 
các xu hướng truyền thông của người dân có thể thay đổi, do đó để tăng cường hiệu quả của 
truyền thông Việt Nam đến các tộc người thiểu số vùng biên giới luôn cần sự thay đổi nội 
dung và hình thức truyền thông đề đáp ứng được năng lực và nhu cầu truyền thông của 
người dân.

Kết luận

Hiện nay, Việt Nam và các nước trên thế giới đang có xu hướng phát triển truyền 
thông theo hướng toàn cầu hóa và truyền thông đa phương tiện. Các tộc người thiểu số vùng 
biên giới Việt Nam - Trung Quốc cũng không nằm ngoài các xu hướng này. Nhờ sự sẵn có 
và mở rộng của internet thông qua hệ thống thu phát sóng di động của các nhà mạng Việt 
Nam, các tộc người thiểu số vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã có thể tiếp cận với 
các luồng thông tin đến từ khắp các nơi trên thế giới. Họ có thể theo dõi các sản phẩm thông 
tin do người đồng tộc ở Mỳ, Trung Quốc và các nước khác sản xuất, có thề tương tác với các 
truyền thông từ nước khác qua việc bấm nút like hoặc để lại các nhận xét.

Các phương tiện truyền thông hiện nay đã có sự đa dạng hơn và các chi phí để có được 
những phương tiện truyền thông này nằm trong khả năng có thể chi trả của người dân, đặc 
biệt là sự đa dạng về mầu mã, hình thức đẹp, giá rẻ của các loại điện thoại di động, cùng với 
các gói cước viễn thông, internet phù hợp với thu nhập của người dân nên được phần nhiều 
người dân tộc thiểu số khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai lựa chọn, 
đặc biệt là giới trẻ. Trong khi đó, ti vi (kết nối internet hoặc đầu thu kỹ thuật số) là lựa chọn 
của những người già hoặc trẻ em. Các tộc người thiểu số vùng biên giới Việt Nam - Trung 
Quốc tại tinh Lào Cai thường dành nhiều thời gian vào công việc sản xuất, có thể là sản xuất 
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nông nghiệp (người Hmông) hoặc là lao động làm thuê tại các bến vận chuyển hàng hóa ra 
cửa khẩu (người Giáy). Do đó, nhiều người trong số họ không có thời gian để xem truyền 
hình, nghe truyền thanh trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Thay vào đó, điện 
thoại di động thông minh là phương tiện tiếp nhận và phát thông tin chính của họ trong 
những lúc rảnh rỗi. Vì thế, xu hướng tiếp nhận truyền thông của các cư dân tộc người thiểu 
số vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc sẽ là qua phương tiện điện thoại di động và các 
mạng xã hội. Dựa trên khả năng ngôn ngữ, người Giáy vẫn sẽ tiếp nhận truyền thông nhiều 
hơn từ các luồng truyền thông của Việt Nam, trong khi đó người Hmông tiếp nhận các luồng 
truyền thông đa dạng hơn từ phía Trung Quốc và các nước khác trên thế giới nơi có người 
đồng tộc của họ sinh sống.

Các loại hình truyền thông lưu động vẫn phát huy hiệu quả khi có sự kết hợp tốt giữa 
việc cung cấp thông tin và đáp ứng nhu cầu giải trí, tiếp nhận truyền thông của người dân. 
Loại hình truyền thông này đặc biệt thu hút khi triển khai ở những địa phương vùng sâu, 
vùng xa, nơi người dân còn nhiều hạn chế trong việc tiếp xúc với bên ngoài. Loại hình 
truyền thông miệng cũng vẫn có vị trí ở đây khi được truyền thông bằng ngôn ngừ tộc người 
và bởi những người trong cộng đồng, từ đó tạo được sự tin tưởng của người dân đối với các 
luồng thông tin họ tiếp nhận.
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